
Vị trí dự tuyển Khoa phòng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Lê Thúy An SN085 Nữ 04/10/1997 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

2 Nguyễn Văn Bé SN086 Nam 26/03/1990 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

3 Quách Thị Kim Cương SN087 Nữ 09/01/1989 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

4 Dương Văn Chào SN088 Nam 12/10/1990 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

5 Lê Thị Thảo Nguyên SN089 Nữ 02/10/1993 Điều dưỡng hạng III Khoa Cấp cứu tổng hợp Sáng 11/7/2026

6 Đoàn Thanh Nguyên SN090 Nam 21/08/1996 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

7 Trần Nhật Phát SN091 Nam 25/04/1996 Điều dưỡng hạng III Khoa Cấp cứu tổng hợp Sáng 11/7/2026

8 Huỳnh Mỹ Phương SN092 Nữ 05/04/2001 Điều dưỡng hạng III Khoa Gây mê hồi sức Sáng 11/7/2026

Ngày tháng 

năm sinh

Đăng ký dự tuyển
Thời gian
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Cần Thơ, ngày  10 tháng  7 năm 2026

DANH SÁCH THÍ SINH THEO PHÒNG THI (VÒNG 2)

- PHÒNG THI SỐ 05

- Thời gian: Sáng bắt đầu từ 07h00; Chiều bắt đầu từ 13h30

- Địa điểm: Tầng 1, Khu A (Khoa Khám bệnh), Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng, Số 645, đường Tôn Đức Thắng, Phường Sóc Trăng, thành phố 

Cần Thơ.
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9 Nguyễn Bùi Yến Thư SN093 Nữ 25/09/1995 Điều dưỡng hạng III Khoa Gây mê hồi sức Sáng 11/7/2026

10 Nguyễn Thị Xuân Trang SN094 Nữ 22/02/1996 Điều dưỡng hạng III
Khoa Hồi sức tích cực và 

chống độc Nhi
Sáng 11/7/2026

11 Huỳnh Quốc Trạng SN095 Nam 16/04/1994 Điều dưỡng hạng III Khoa Cấp cứu tổng hợp Sáng 11/7/2026

12 Thái Hoàng Hữu Cường SN096 Nam 20/12/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

13 Lý Hồng Dem SN097 Nam 30/08/1990 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

14 Lý Thị Ngọc Diễm SN098 Nữ 14/04/1995 Điều dưỡng hạng IV Khoa Cấp cứu tổng hợp Chiều 11/7/2026

15 Phan Thị Diễm SN099 Nữ 30/12/1990 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

16 Nguyễn Hoàng Đức SN100 Nam 20/09/1992 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

17 Nguyễn Hồng Hào SN101 Nam 04/11/1995 Điều dưỡng hạng IV Khoa Cấp cứu tổng hợp Chiều 11/7/2026

18 Huỳnh Duy Hậu SN102 Nam 02/07/1994 Điều dưỡng hạng IV Khoa Cấp cứu tổng hợp Chiều 11/7/2026

19 Nguyễn Minh Hiếu SN103 Nam 09/10/2002 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026

20 Thạch Văn Khoa SN104 Nam 20/01/1989 Điều dưỡng hạng IV Khoa Gây mê hồi sức Chiều 11/7/2026
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21 Lê Thị Ngọc Lý SN105 Nữ 01/11/1997 Điều dưỡng hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 11/7/2026

22 Nguyễn Thị Cẩm Ngân SN106 Nữ 01/01/1996 Điều dưỡng hạng IV Khoa Chẩn đoán hình ảnh Chiều 11/7/2026

Tổng cộng có 22 thí sinh
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